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     N N  N   N 

K U VỰC 6 - VĨN  LONG 

____________ 

Bản án số: 19/2026/HS - ST 

Ngày 09/3/2026 

 C NG            C   NG Ĩ  V    N M 

        -       -           

 

NHÂN DANH 

NƢỚC C NG  OÀ        C   NG Ĩ  V    N M 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN K U VỰC 6 - VĨN  LONG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

   m p  n -     t   p   n t    Ông Dương Ngọc Tú. 

        t  m n  n   n  

1. Ông Nguyễn Văn Bảy. 

2. Bà Bùi Thị Thúy Bắc. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Văn Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 

6 - Vĩnh Long. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Vĩnh Long tham gia 

phiên tòa: Ông Lê Thanh Tùng - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 3 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 6 - Vĩnh 

Long, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ  ý số: 03/2026/TLST - HS 

ngày 19 tháng 01 năm 2026 theo  uy t  ịnh  ưa vụ án ra xét xử số: 

67/2026/ ĐXXST - HS ngày 23 tháng 02 năm 2026  ối với bị cáo:  

Lê Ngọ    - Sinh ngày: 28/7/1983. 

Nơi sinh: tỉnh B n Tre (nay  à tỉnh Vĩnh Long). 

Nơi cư trú: 7 ấp B, xã V, huyện C, tỉnh B n Tre (nay là 78/34 ấp B, xã V, 

tỉnh Vĩnh Long). 

Nghề nghiệp: Làm vườn. 

Trình  ộ học vấn: 05/12. 

Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt Nam. 

Con ông Lê Văn S và bà Nguyễn Thị H. 

Bị cáo chung sống như vợ chồng với bà Lê Thị Trúc M (hiện tại không 

còn sống chung), có 01 người con. 

Tiền án, tiền sự: không. 

 Nhân thân: 

Ngày 20/03/2003, bị Tòa án nhân dân tỉnh B n Tre (cũ), xử phạt 09 tháng 

tù về tội “Tr m cắp tài sản”,  ã chấp hành xong bản án ngày 23/01/2004 và 

 ược xóa án tích. 
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Ngày 23/02/2010, bị Tòa án nhân dân tỉnh B n Tre (cũ) xử phạt 02 năm tù 

về tội “Cố ý g y t ương tí  ”,  ã chấp hành xong bản án ngày 23/07/2011 và 

 ược xóa án tích. 

Bị cáo tại ngoại và có mặt tại phiên tòa. 

* Ngườ  bị  ạ   Ông Lê Ngọc H1 - Sinh năm: 1972; nơi cư trú: 796/34 ấp 

B, xã V, tỉnh Vĩnh Long, có mặt. 

* Ngườ  làm   ứng  Anh Lê Công B - Sinh năm: 1997; nơi cư trú: ấp B, 

xã V, tỉnh Vĩnh Long, vắng mặt. 

 

N    UNG VỤ  N: 

 

Theo các tài  iệu có trong hồ sơ vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội dung 

vụ án  ược tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 20 giờ ngày 16/05/2025, sau khi uống rượu, Lê Ngọc T   n 

nhà của anh ruột  à Lê Ngọc H1 chơi thì xảy ra mâu thuẫn, cự cải, thách thức 

dẫn   n cả hai  ánh nhau bằng tay và  ược mọi người can ngăn ( úc này không 

ai bị thương tích). 

Khi ra về T ti p tục thách thức  ánh nhau với ông H1. Lúc này ông H1 

 ấy 01 cây cuốc cầm trên tay  ể  i   n  ánh nhau với T. T  về nhà của mình ở 

gần  ó (cách  ó khoản 30m - 40m)  ấy 01 khúc gỗ còn rắn chắc quay trở  ại  ể 

 ánh nhau với ông H1. 

Khi ra   n trước cửa (cổng) rào  ưới B40 của nhà mình, T nhìn thấy ông 

H1 vẫn còn  ang cầm cây cuốc trên tay,  i về hướng của mình và cách khoảng 

06 mét thì T cầm khúc gỗ ném (chọi) vào người của ông H1 gây thương tích rồi 

bỏ  i vào nhà. 

Ông H1  ược mọi người  ưa   n Phòng khám khu vực V và  ược chuyển 

  n Bệnh viện N  iều trị thương tích. 

Tại k t  uận giám  ịnh tổn thương cơ thể trên người sống số: 164-

25/KLTTCT-TTPYBT ngày 30/06/2025 của Trung Tâm pháp y tỉnh B k t  uận 

thương tích của ông H1 như sau: 

Sẹo  uôi mày phải; Sẹo mi dưới phải; Dập não; Máu tụ ngoài màng 

cứng; Gãy  ún xương trán; Gãy cung gò má phải; Vỡ thành ngoài hốc mắt phải; 

Vỡ xoang hàm phải; Gãy xương mũi, vách ngăn mũi; Mắt phải tổn thương thần 

kinh thị, sáng tối và k t  uận tỷ  ệ phần trăm tổn thương cơ thể của Lê Ngọc H1 

tại thời  iểm giám  ịnh  à: 65%. 

Tại bản cáo trạng số: 18/CT - VKSKV6 ngày 19/01/2026 của Viện kiểm 

sát nhân dân khu vực 6 - Vĩnh Long  ã quy t  ịnh truy tố bị cáo Lê Ngọc T về 

tội “ ố ý g y t ương tí  ” theo quy  ịnh tại  iểm d khoản 4 (thuộc trường hợp 

quy  ịnh tại  iểm a khoản 1) Điều 134 của Bộ  uật hình sự. 
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Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin  ược giảm nhẹ 

hình phạt. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa vẫn giữ nguyên quy t  ịnh truy tố bị cáo 

như cáo trạng  ã nêu và  ề nghị Hội  ồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Lê Ngọc T 

phạm tội “ ố ý g y t ương tí  ”. Áp dụng  iểm d khoản 4 (thuộc trường hợp 

quy  ịnh tại  iểm a khoản 1) Điều 134;  iểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 38 Bộ  uật hình sự xử phạt bị cáo từ 05 năm   n 06 năm tù.  

Về tr    n  ệm   n sự  Bị cáo và bị hại thống nhất bồi thường chi phí 

 iều trị thương tích, mất thu nhập và tổn thất tinh thần với tổng số tiền là 

20.000.000 ồng; bị hại  ã nhận  ủ tiền bồi thường và không yêu cầu gì khác. 

Về xử lý vật   ứng  Căn cứ Điều 47 Bộ  uật hình sự và Điều 106 Bộ  uật 

tố tụng hình sự,  ề nghị Hội  ồng xét xử tịch thu tiêu hủy: 

- 01 khúc gỗ hình trụ chữ nhật, không xác  ịnh  oại gỗ, cân nặng 1,15kg, 

chiều dài 73,5cm, chiều rộng 3,6cm, chiều ngang 5,5cm, trên thân khúc gỗ có 

nhiều v t nứt không rõ hình. 

- 01 cây cuốc, cán bằng gỗ, hình trụ dài 126cm, không xác  ịnh  oại gỗ, 

 ầu cán cuốc có kích thước (2,7 x 4,3)cm,  uôi cán cuốc có kích thước (5,5 x 

5cm);  ưỡi bằng kim  oại, nơi rộng nhất  ưỡi cuốc 16cm, dài 17,5cm do bị hại 

không yêu cầu nhận  ại. 

 

N ẬN  ỊN  C        N: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ vụ án  ã 

 ược tranh tụng tại phiên tòa, Hội  ồng xét xử nhận  ịnh như sau: 

[1] Về tố tụng: Hành vi tố tụng, quy t  ịnh tố tụng của Cơ quan ti n 

hành tố tụng, người ti n hành tố tụng trong quá trình  iều tra, truy tố  ã thực 

hiện  úng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy  ịnh của Bộ  uật Tố tụng hình sự. 

 uá trình  iều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý ki n hay khi u nại gì về 

các hành vi, quy t  ịnh này. Do vậy, có  ủ cơ sở xác  ịnh các hành vi, quy t 

 ịnh này  à phù hợp và  úng quy  ịnh của pháp  uật. 

Đối với việc người  àm chứng vắng mặt tại phiên tòa, Hội  ồng xét xử xét 

thấy, trong quá trình  iều tra  ã  àm việc với những người này. Lời khai của họ 

phù hợp với  ời khai của bị cáo, không có sự mâu thuẩn gì trong  ời khai, nên sự 

vắng mặt của họ không ảnh hưởng   n việc giải quy t vụ án. Do vậy, việc xét 

xử vắng mặt người  àm chứng  à phù hợp với quy  ịnh tại Điều 293 Bộ  uật Tố 

tụng hình sự. 

[2] Về n    ung vụ  n  Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp 

với các tài  iệu chứng cứ khác  ã  ược thu thập trong quá trình  iều tra, có  ủ cơ 

sở xác  ịnh: 
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Vào khoảng 20 giờ ngày 16/05/2025, sau khi có uống rượu, giữa bị cáo và 

bị hại  à ông Lê Ngọc H1 có cãi nhau. Khi thấy ông H1 cầm cuốc  i về hường bị 

cáo thì bị cáo về nhà  ấy 01 khúc gỗ hình trụ chữ nhật, không xác  ịnh  oại gỗ, 

cân nặng 1,15kg, chiều dài 73,5cm, chiều rộng 3,6cm, chiều ngang 5,5cm, trên 

thân khúc gỗ có nhiều v t nứt không rõ hình ném (chọi) về phía ông H1, làm 

ông H1 bị chấn thương vùng  ầu, mặt, mắt với tỷ  ệ thương tật  à 65%. 

Cơ ch  hình thành v t thương của ông H1  à do vật tày (khúc gỗ gây ra). 

Bị cáo cũng thừa nhận thương tích bị hại  à do khúc gỗ gây ra. 

Căn cứ hướng dẫn tại Nghị quy t 01/2006/N  - HĐTP và Nghị quy t số 

02/2003/NQ - HĐTP của Hội  ồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì khúc 

gỗ mà bị cáo dùng gây thương tích cho bị hại  à hung khí nguy hiểm.  

 [3] Xét thấy, giữa bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn, bản thân bị cáo 

có năng  ực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với  ỗi 

cố ý và nhằm mục  ích xâm phạm   n quyền  ược bảo vệ về sức khỏe của 

người khác,  ây  à hành vi nguy hiểm cho xã hội  ược quy  ịnh trong Bộ  uật 

hình sự. Do vậy, việc Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Vĩnh Long truy tố bị 

cáo về tội “ ố ý g y t ương tí  ” theo quy  ịnh tại  iểm d khoản 4 ( iểm a 

khoản 1) Điều 134 của Bộ  uật hình sự  à có căn cứ. 

Việc truy tố bị cáo ra xét xử tại phiên tòa hôm nay  à cần thi t,  úng 

người,  úng tội,  úng pháp  uật, hành vi bị cáo thực hiện  à nguy hiểm cho xã 

hội, hành vi  ó không những xâm phạm   n quyền  ược bảo vệ về sức khỏe của 

bị hại mà còn gây mất an ninh, tật tự nơi bị cáo gây án. Do vậy, cần phải xử  ý 

thật nghiêm thì mới răn  e, giáo dục, cải tạo  ược bị cáo và góp phần ngăn ngừa 

 oại tội phạm này về sau. 

Do  ó cần phải có hình phạt thích  áng  ối với bị cáo bằng hình thức cách 

 y bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian  ể cải tạo giáo dục bị cáo trở thành công 

dân tốt cho xã hội như  ề nghị của  ại diện Viện kiểm sát  à phù hợp. 

Trong  ượng hình, Hội  ồng xét xử xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ 

ra ăn năn hối cải, bị cáo  ã bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại với số tiền 

20.000.000 ồng, phía bị hại có yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và trong 

vụ án này bị hại cũng có một phần  ỗi. Đây  à các tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự  ược quy  ịnh tại  iểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ  uật hình sự. 

Do bị cáo có 02 tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy  ịnh tại khoản 

1 Điều 51 Bộ  uật hình sự nên cần áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ  uật hình sự xử 

phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt như  ề nghị của  ại diện 

Viện kiểm sát  à phù hợp. 

[4] Về tr    n  ệm   n sự: Bị cáo và bị hại thống nhất bồi thường chi phí 

 iều trị thương tích, mất thu nhập và tổn thất tinh thần với tổng số tiền là 

20.000.000 ồng; bị hại  ã nhận  ủ tiền bồi thường không yêu cầu gì khác. 
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[5] Về xử lý vật   ứng: Căn cứ Điều 47 Bộ  uật hình sự, Điều 106 Bộ  uật 

tố tụng hình sự, vật chứng của vụ án gồm: 

01 khúc gỗ hình trụ chữ nhật, không xác  ịnh  oại gỗ, cân nặng 1,15kg, 

chiều dài 73,5cm, chiều rộng 3,6cm, chiều ngang 5,5cm, trên thân khúc gỗ có 

nhiều v t nứt không rõ hình  ây  à công cụ phạm tội nhưng do không còn giá trị 

nên cần tịch thu tiêu hủy. 

01 cây cuốc, cán bằng gỗ, hình trụ dài 126cm, không xác  ịnh  oại gỗ,  ầu 

cán cuốc có kích thước (2,7 x 4,3)cm,  uôi cán cuốc có kích thước (5,5 x 5cm); 

 ưỡi bằng kim  oại, nơi rộng nhất  ưỡi cuốc 16cm, dài 17,5cm. Đây  à tài sản của 

bị hại nhưng do bị hại không yêu cầu nhận  ại nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[6] Về  n p í  ìn  sự sơ t  m: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy  ịnh. 

[7] Xét  ề nghị của Kiểm sát viên  à phù hợp với nhận  ịnh của Hội  ồng 

xét xử nên  ược chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾ   ỊN : 

 

1. Tuyên bố bị cáo Lê Ngọc T phạm tội “ ố ý g y t ương tí  ”. 

Căn cứ  iểm d khoản 4 ( iểm a khoản 1) Điều 134,  iểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Điều 38 của Bộ  uật hình sự. 

Xử phạt bị cáo 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp 

hành án. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận việc bị cáo  ã bồi thường cho bị hại 

số tiền 20.000.000 ồng (hai mươi triệu  ồng). Bị hại  ã nhận  ủ tiền và không 

yêu cầu bị cáo bồi thường thêm. 

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ  uật hình sự, Điều 106 Bộ  uật 

tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy: 

01 khúc gỗ hình trụ chữ nhật, không xác  ịnh  oại gỗ, cân nặng 1,15kg, 

chiều dài 73,5cm, chiều rộng 3,6cm, chiều ngang 5,5cm, trên thân khúc gỗ có 

nhiều v t nứt không rõ hình. 

01 cây cuốc, cán bằng gỗ, hình trụ dài 126cm, không xác  ịnh  oại gỗ,  ầu 

cán cuốc có kích thước (2,7 x 4,3)cm,  uôi cán cuốc có kích thước (5,5 x 5cm); 

 ưỡi bằng kim  oại, nơi rộng nhất  ưỡi cuốc 16cm, dài 17,5cm.  

Vật   ứng tr n đã đượ    uyển   o P  ng      àn   n   n sự k u vự  6 

- Vĩn  Long t eo b  n bản bàn g  o ngày 22/01/2026 g ữ   ơ qu n  ản  s t 

đ ều tr   ông  n tỉn  V và P  ng      àn   n   n sự k u vự  6 - Vĩn  Long. 

4. Về án phí: Áp dụng các  iều 135, 136 Bộ  uật tố dụng hình sự, Điều 23 

Nghị quy t số 326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 
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 uốc hội về án phí,  ệ phí Tòa án, bị cáo phải nộp 200.000 ồng (hai trăm ngàn 

 ồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 
- Những người TGTT; 

- VKSND khu vực 6 - Vĩnh Long; 

- VKSND tỉnh Vĩnh Long; 

- TAND tỉnh Vĩnh Long; 

- Công an tỉnh Vĩnh Long; 

- THADS tỉnh Vĩnh Long; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu hsva, THAHS, vp. 

  M.      ỒNG  É   Ử SƠ   ẨM 

  ẩm   á  - C ủ tọa   iê  tòa 

 

 

 

 

 ƣơ g Ngọ     

 


